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PHỤ LỤC II. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 (11 chủ đề/bài học)
	LĨNH VỰC
	TÀI LIỆU (tỉnh)
	TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ
	LỰA CHỌN

	VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
	Dắk Lắk
	Bài 1: Truyện dân gian của một số dân tộc ở Đắk Lắk
Bài 2: Nhà sàn dài của người Êđê và nhà trệt dài của người Mnông ở Đắk Lắk
Bài 3: Họa tiết hoa văn trên nền thổ cẩm của một số dân tộc ở Đắk Lắk
Bài 4: Đắk Lắk thời nguyên thủy
Bài 5: Đắk Lắk từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
	Bài 1, 3, 4


	
	Phú Yên
	Chủ đề 1: Một số dấu tích thời nguyên thủy trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Phú Yên
Chủ đề 4: Phong tục đón Tết cổ truyền ở Phú Yên
Chủ đề 5: Sơ lược ca nhạc cổ truyền Phú Yên
Chủ đề 6: Khái quát mĩ thuật truyền thống Phú Yên
	
Chủ đề 1, 3, 5, 6

	ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP
	Đắk Lắk
	Bài 6: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tỉnh Đắk Lắk
Bài 7: Địa hình, khí hậu và thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk
Bài 8: Đất, sinh vật và khoáng sản tỉnh Đắk Lắk
Bài 9: Nghề truyền thống ở Đắk Lắk
Bài 10: Nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk
Bài 11: Nghề làm gốm ở Đắk Lắk
	Bài 7, 9

	
	Phú Yên
	Chủ đề 2: Địa hình và khoáng sản Phú Yên
Chủ đề 7: Một số hoạt động sản xuất kinh tế truyền thống ở Phú Yên
	Chủ đề 2

	

CHÍNH TRỊ -  XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	Đắk Lắk
	Bài 12: Giới thiệu các cơ quan nhà nước cấp cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk
Bài 13: Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia tỉnh Đắk Lắk
Bài 14: Bảo vệ động vật hoang dã ở Đắk Lắk
	Bài 13

	
	Phú Yên
	Không có
	


2. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 (12 chủ đề/bài học)
	LĨNH VỰC
	TÀI LIỆU (tỉnh)
	TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ
	LỰA CHỌN

	
VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG

	Đắk Lắk
	Bài 1: Đắk Lắk từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Bài 2: Tháp Yang Prong
Bài 3: Lời nói vần
Bài 4: Nhạc cụ truyền thống của người Êđê và người Mnông
Bài 5:Văn hóa ẩm thực của một số dân tộc ở Đắk Lắk
	Bài 1, 3, 5

	
	Phú Yên
	
Chủ đề 1: Một số di tích lịch sử thời ChamPa ở Phú Yên
Chủ đề 3: Ca dao Phú Yên
Chủ đề 4: Tục cúng ông Táo cho trẻ em ở Phú Yên
Chủ đề 5: Nhạc cụ truyền thống của tỉnh Phú Yên.
Chủ đề 6: Sản phẩm mĩ nghệ truyền thống của Phú Yên.
Chủ đề 7: Ẩm thực Phú Yên
	Chủ đề 1, 3, 5, 6

	ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP
	Đắk Lắk
	Bài 6: Dân số tỉnh Đắk Lắk
Bài 7: Cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk
Bài 8: Lao động và việc làm ở Đắk Lắk
Bài 9: Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với các ngành nghề ở địa phương
Bài 10: Giới thiệu về ngành trồng cây công nghiệp và ngành lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk
	Bài 7, 9

	
	Phú Yên
	Chủ đề 2: Khí hậu và sông ngòi ở Phú Yên
	Chủ đề 2

	
CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	Đắk Lắk
	Bài 11: Đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bài 12: Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng ở tỉnh Đắk Lắk.
	Bài 11, 12

	
	Phú Yên
	 Không có 
	


3. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 (11 chủ đề/bài học)
	LĨNH VỰC
	TÀI LIỆU (tỉnh)
	TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ
	LỰA CHỌN

	VĂN HÓA, LỊCH SỬ 
	Đắk Lắk
	Bài 1: Đắk Lắk từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 2: Đắk Lắk nửa sau thế kỉ XIX đến năm 1930
Bài 3: Một số lễ hội truyền thống ở Đắk Lắk
Bài 4: Một số làn điệu dân ca ở Đắk Lắk
 Bài 5: Trang phục truyền thống của một số dân tộc ở Đắk Lắk
	Bài 2, 3, 4, 5

	
	Phú Yên
	Chủ đề 1: Phong trào yêu nước ở Phú Yên từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Chủ đề 3: Thơ ca trên vùng đất Phú Yên.
Chủ đề 4: Tìm hiểu nét đẹp văn hóa của hội đua ngựa Gò Thì Thùng
Chủ đề 5: Vai trò của âm nhạc truyền thống trong đời sống văn hóa của một số dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chủ đề 6: Mĩ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Phú Yên
	Chủ đề  1, 3, 5

	ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP
	Đắk Lắk
	Bài 6: Khái quát chung nền kinh tế tỉnh Đắk Lắk.
Bài 7: Địa lí ngành nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh Đắk Lắk.
Bài 8: Địa lí ngành công nghiệp Đắk Lắk.
Bài 9: Nhu cầu sử dụng và đào tạo lao động ở một số ngành nghề của tỉnh Đắk Lắk.
Bài 10: Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống và công nghiệp chế biến lâm sản Đắk Lắk.
	Bài 7, 10

	
	Phú Yên
	Chủ đề 2: Thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên
Chủ đề 7: Nông sản của Phú Yên.
	Chủ đề 2

	CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	Đắk Lắk
	Bài 11: Chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk.
Bài 12: Một số thiên tai thường xảy ra ở Đắk Lắk và cách phòng tránh.
	Bài 12

	
	Phú Yên
	Không có
	


4. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9 (11 chủ đề/bài học)

	LĨNH VỰC
	TÀI LIỆU (tỉnh)
	TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ
	LỰA CHỌN

	VĂN HÓA, LỊCH SỬ
	 Đắk Lắk
	Bài 1: Đắk Lắk từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 2: Đắk Lắk từ năm 1945 đến năm1975
Bài 3: Đắk Lắk từ năm 1975 đến nay.
Bài 4: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương
Bài 5 Tiếng nói, chữ viết của dân tộc Êđê và Mnông ở Đắk Lắk.
Bài 6: Phong tục tập quán của một số dân tộc ở Đắk Lắk.
	Bài 1, 2, 3, 4


	
	Phú Yên
	Chủ đề 1: Khái quát phong trào cách mạng ở Phú Yên (1930 - 1945)
Chủ đề 3: Văn xuôi trên vùng đất phú Yên
Chủ đề 4: Ý nghĩa, nét đẹp văn hóa của Đêm thơ Nguyên tiêu trên Núi Nhạn
Chủ đề 5: Một số nhạc sĩ tiêu biểu người Phú Yên
Chủ đề 6: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật đương đại tỉnh Phú Yên
	Chủ đề 1, 3, 5

	ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP
	 Đắk Lắk
	Bài 7: Địa lí ngành thương mại và giao thông vận tải của Đắk Lắk
Bài 8: Địa lí ngành du lịch của tỉnh Đắk Lắk
Bài 9: Thực hành du lịch Đắk Lắk quê em
Bài 10: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk và định hướng sau tốt nghiệp trung học cơ sở
Bài 11: Công nghiệp năng lượng ở tỉnh Đắk Lắk
	Bài 8, 9

	
	Phú Yên
	Chủ đề 2: Dân cư tỉnh Phú Yên
Chủ đề 7: Quảng bá du lịch tỉnh Phú Yên
	Chủ đề 7

	CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	 Đắk Lắk
	Bài 12: Một số vấn đề về môi trường ở tỉnh Đắk Lắk
	Bài 12

	
	Phú Yên
	Không có
	 



